
CHI CỤC PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

STT
HỌ VÀ TÊN

 CHỦ CƠ SỞ
TÊN CƠ SỞ ĐỊA CHỈ ĐIỆN THOẠI SẢN PHẨM

NGÀY TIẾP 

NHẬN 

SỐ TIẾP 

NHẬN CÔNG 

BỐ

1 Hồ Kim Liên
Công ty cổ phần thương

mại Khải Hoàn

Số 289 đường 30/4, khu phố 1 Dương Đông, 

đặc khu Phú Quốc, tỉnh An Giang

02973 993 235

02973 995 959

Mắm nêm hảo hạng Khải

Hoàn
30.10.2025 TCB.68.1025

Trà hương lài 31.10.2025 TCB.69.1025

Trà hương lài mật ong 31.10.2025 TCB.70.1025

Muối tôm Tây Ninh Hữu 

Nghĩa 
31.10.2025 TCB.71.1025

Muối ớt Tây Ninh Hữu 

Nghĩa 
31.10.2025 TCB.72.1025

Muối tiêu  Hữu Nghĩa 31.10.2025 TCB.73.1025

Nước mắm Hồng Vi hàm

lượng Nito tổng số 25g/l
31.10.2025 TCB.74.1025

Nước mắm Hồng Vi hàm

lượng Nito tổng số 30g/l
31.10.2025 TCB.75.1025

Nước mắm Hồng Vi hàm

lượng Nito tổng số 35g/l
31.10.2025 TCB.76.1025

Nước mắm Hồng Vi hàm

lượng Nito tổng số 40g/l
31.10.2025 TCB.77.1025

Nước mắm Hồng Vi hàm

lượng Nito tổng số 42g/l
31.10.2025 TCB.78.1025

4 Trần Kim Lý
CÔNG TY TNHH 

GẠO VINH PHÁT 

Tổ 11, khóm Bình Đức 5, phường Bình Đức, 

tỉnh An Giang, Việt Nam 
02963 958 651    

Gạo thơm thượng hạng 

ST25 Lúa Tôm 
05.11.2025 TCB.79.1025

Khô bò chay 05.11.2025 TCB.80.1025

Sườn nướng chay 05.11.2025 TCB.81.1025

Nước mắm chấm chay 05.11.2025 TCB.82.1025

Khô cá chạch chay 05.11.2025 TCB.83.1025

SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ MÔI TRƯỜNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do – Hạnh phúc

VÀ QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG

Số:        /DS-CCPTNTQLCL An Giang, ngày    tháng     năm 2025

DANH SÁCH CÁC CƠ SỞ TỰ CÔNG BỐ CHẤT LƯỢNG SẢN PHẨM NÔNG LÂM THỦY SẢN 

(Từ ngày 30/10/2025 đến ngày 30/11/2025)

2 Nguyễn Thị Mỹ

CÔNG TY TNHH MTV 

DANH TRÀ HỮU 

NGHĨA

D4 -19, đường DL2, Khu đô thị mới Thành 

phố lễ Hội, phường Châu Đốc, tỉnh An Giang, 

Việt Nam (D4 -19, đường DL2, Khu đô thị mới 

Thành phố lễ Hội, phường Vĩnh Mỹ, thành phố 

Châu Đốc, tỉnh An Giang, Việt Nam)

0919 519 526 

3
Nguyễn Văn 

Dũng
DNTN Hồng Vi

Số 56 đường 30/4, khu phố 1 Dương Đông, 

đặc khu Phú Quốc, tỉnh An Giang

02973 846 183

0937 411 855

5
Nguyễn Thụy 

Điền Ny

HỘ KINH DOANH 

ĐIỀN NY

Số 134/5, khóm Đông An 2, phường Long 

Xuyên, tỉnh An Giang, Việt Nam 
0336 891 711



Trà hương lài 05.11.2025 TCB.84.1025

Trà hương dứa 05.11.2025 TCB.85.1025

7 Nguyễn Duy An

Chi nhánh Cty CP TM

Kiên Giang - Nhà máy

thực phẩm đóng hộp

Khu cảng cá Tắc Cậu, ấp Minh Phong, xã Bình 

An, huyện Châu Thành, tỉnh Kiên Giang
02973 617 729 Cá sốt cà 10.11.2025 TCB.86.1125

8 Lê Tấn Dũng HKD Tấn Thảo
Số 8 Mai Thị Hồng Hạnh, phường Rạch Sỏi, 

tỉnh An Giang
0919 939 199 Cà phê bột 10.11.2025 TCB.87.1125

9 Ngô Anh Thư
Công ty TNHH Thủy sản

AMIFOOD

Tổ 10 ấp Vĩnh Thành A, xã Bình An, tỉnh An 

Giang

0944 262 639

0932 689 660
Mực ống khô 10.11.2025 TCB.88.1125

10
Đặng Thanh 

Thiên Hậu

Công ty TNHH Yến sào

FANZA

Hẻm tổ 7, tổ 7, khu phố Thạch Động, phường 

Hà Tiên, tỉnh An Giang
0978 998 991 Tổ yến đặc biệt FANZA 10.11.2025 TCB.89.1125

Cá viên hành ớt 11.11.2025 TCB.90.1125

Chả cá sốt Mayonnaise tẩm 

cốm 
11.11.2025 TCB.91.1125

Cá viên rau củ 11.11.2025 TCB.92.1125

Ốc viên 11.11.2025 TCB.93.1125

Xốt phô mai 11.11.2025 TCB.94.1125

Xúc xích phô mai tan chảy 

kiểu Thái Lan  
11.11.2025 TCB.95.1125

Yến hủ chưng sẵn 11.11.2025 TCB.96.1125

Yến sấy thăng hoa 11.11.2025 TCB.97.1125

Tổ yến tinh chế 11.11.2025 TCB.98.1125

Lê Thanh Nga
HỘ KINH DOANH SÁU 

VUI

Số 135/21, Tổ 23, Khóm 3, phường Châu Đốc, 

tỉnh An Giang, Việt Nam
0946 649 949 Bò viên 11.11.2025 TCB.99.1125

Bột đậu nành rang P  11.11.2025 TCB.100.1125

Bột đậu nành rang H 11.11.2025 TCB.101.1125

11 Phạm Văn Sơn
HỘ KINH DOANH 

THÔNG MINH

Ấp Vĩnh Bình, xã Vĩnh Hậu, tỉnh An Giang, 

Việt Nam

0949 831117 – 

0904 493922
Cà phê 11.11.2025 TCB.102.1125

Trà hương dứa 11.11.2025 TCB.103.1125

Trà sâm dứa mật ong 11.11.2025 TCB.104.1125

8
Nguyễn Văn 

Nam

CÔNG TY TNHH MTV 

SẢN XUẤT THƯƠNG 

MẠI DỊCH VỤ XUẤT 

NHẬP KHẨU NGÂN 

THIÊN NAM

Số 113/1, hẻm Trần Quang Khải, khóm Trung 

An, phường Mỹ Thới, tỉnh An Giang (Địa chỉ: 

Số 113/1, hẻm Trần Quang Khải, khóm Trung 

An, phường Mỹ Thới, tỉnh An Giang)

02963 934 789

9 Hà Lý Kim Vân
HỘ KINH DOANH 

VÂN YẾN

Số 237, đường Tôn Đức Thắng, khóm Long 

Thị D, phường Tân Châu, tỉnh An Giang, Việt 

Nam

0947 777 877 

10 Bùi Tấn Tịnh

HỘ KINH DOANH CƠ 

SỞ SẢN XUẤT TRÀ – 

CÀ PHÊ PHÁT TÀI

Thửa 555 -556, tờ bản đồ 35, Tổ 2, khóm Tây 

An, phường Mỹ Thới, An Giang  Việt Nam
02963 935 938

12 Nguyễn Thị Mỹ

CÔNG TY TNHH MTV 

DANH TRÀ HỮU 

NGHĨA

D4 -19, đường DL2, Khu đô thị mới Thành 

phố lễ Hội, phường Châu Đốc, tỉnh An Giang, 

Việt Nam (D4 -19, đường DL2, Khu đô thị mới 

Thành phố lễ Hội, phường Vĩnh Mỹ, thành phố 

0919 519 526 

0962 676 0276 Trần Văn Sang
HỘ KINH DOANH

CÀ PHÊ NGỌC SANG

Thửa 322, tờ bản đồ số 1, đường Phạm Cự 

Lượng, khóm Tân Phú, phường Long Xuyên, 

tỉnh An Giang (Thửa 322, tờ bản đồ số 1, 



13
Nguyễn Minh 

Tuấn

CÔNG TY CỔ PHẦN 

LƯƠNG THỰC 

ANGIMEX

Quốc lộ 91, khóm Thạnh An, phường Mỹ 

Thới, An Giang  Việt Nam
02963 841 548   Gạo lúa tôm 13.11.2025 TCB.105.1125

14
Nguyễn Thị Kiều 

Phương Diễm

HỘ KINH DOANH CÀ 

PHÊ ĐÔNG XUYÊN

Thửa số 369, Tờ bản đồ số 6, Tây Khánh 2, 

phường Long Xuyên, An Giang,  Việt Nam 

(Thửa số 369, Tờ bản đồ số 6, Tây Khánh 2, 

phường Mỹ Hòa, thành phố Long Xuyên, An 

Giang,  Việt Nam)

0919 556 003   Tám Coffee 13.11.2025 TCB.106.1125

Súp yến lục vị Thượng Hạng  13.11.2025 TCB.107.1125

Súp yến bào ngư gà ác đông 

trùng thượng hạng    
13.11.2025 TCB.108.1125

16 Huỳnh Văn Thòn
CÔNG TY CỔ PHẦN 

NÔNG SẢN LỘC TRỜI

Số 23, đường Hà Hoàng Hổ, phường Long 

Xuyên, tỉnh An Giang, Việt Nam
02963 731 353 Gạo Japo 3 Mùa  14.11.2025 TCB.109.1125

17 Trần Kim Lý

CÔNG TY TNHH 

GẠO VINH PHÁT 

WILMAR

Tổ 11, khóm Bình Đức 5, phường Bình Đức, 

tỉnh An Giang, Việt Nam 
02963 958 651    

Gạo thơm Đặc sản Neptune 

ST25 lúa tôm Plus 
17.11.2025 TCB.110.1125

18 Lê Quốc Chiến

CÔNG TY TNHH SẢN 

XUẤT THƯƠNG MẠI 

THỰC PHẨM PHÚC 

MINH

Tổ 24, ấp Khánh Hòa, xã Mỹ Đức, tỉnh An 

Giang, Việt Nam
0909 788804 Chả lụa cá 17.11.2025 TCB.111.1125

19
Phạm Thị Thảo 

Em

HỘ KINH DOANH 

PHẠM THỊ THẢO EM

Tổ 1, ấp Hòa Long, xã Định Mỹ, tỉnh An 

Giang, Việt Nam (Tổ 1, ấp Hòa Long, xã Định 

Thành, huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang, Việt 

Nam)

0394 423 015       Nước mắm cá cơm  19.11.2025 TCB.112.1125

20 Lê Anh Xuân
Công ty TNHH Yến sào

Thoa Chu

Số 503 tổ 11, ấp Số 8, xã Sơn Kiên, tỉnh An 

Giang

0395 767 810

0964 992 927
Yến tinh chế Thoa Chu 19.11.2025 TCB.113.1125

Cà phê hạt Cao cấp Tuấn 

Anh Coffee  
19.11.2025 TCB.114.1125

Cà phê hạt Tuấn Anh Coffee  19.11.2025 TCB.115.1125

Cà phê bột cao cấp Tuấn 

Anh Coffee  
19.11.2025 TCB.116.1125

Cà phê bột Tuấn

 Anh Coffee  
19.11.2025 TCB.117.1125

15

21 Phạm Văn Dũng
HỘ KINH DOANH 

TUẤN ANH COFFEE

Số 219/8, khóm Bình Thới 2, phường Bình 

Đức, tỉnh An Giang
0908 593 670       

Hồng Đình Khoa
CÔNG TY CỔ PHẦN 

VIỆT NAM QUỐC YẾN

Tổ 8, ấp Đây Cà Hom, xã An Cư, An Giang, 

Việt Nam (Tổ 8, ấp Đây Cà Hom, xã Văn 

Giáo, thị xã Tịnh Biên, An Giang, Việt Nam)

0287 7709777   



22 Takashi ryujin
CÔNG TY TNHH 

ANGIMEX - KITOKU

Quốc lộ 91, khóm Thạnh An, phường 

Mỹ Thới, An Giang  Việt Nam
02963 835 461   

Gạo Nhật Ibaraki 

Niji No Kirameki Gạo 

không vo  

25.11.2025 TCB.118.1125

NGƯỜI LẬP DANH SÁCH KT.CHI CỤC TRƯỞNG

PHÓ CHI CỤC TRƯỞNG

Nguyễn Phương Thụy

Nguyễn Phước Đạt

Nơi nhận:

Sở NN&MT (L.Q.Đà)

Lưu: VT, npthuy.


		2025-12-02T08:40:21+0700


		2025-12-02T15:02:47+0700


		2025-12-02T15:31:00+0700


		2025-12-02T15:31:00+0700


		2025-12-02T15:31:00+0700


		2025-12-02T15:31:00+0700




